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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 18/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND 

 ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phân cấp 

thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động 

 và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động  

cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 368/TTr-SNV ngày 28 

tháng 3 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, 

thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2025/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép 

lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu 

hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

1. Sở Nội vụ thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động 

và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 

1 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với người lao 

động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, 

thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao 

động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao 

động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh trong khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“ Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:  

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp;  

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục và quy trình 

thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến nội dung được phân cấp theo quy định;  

c) Định kỳ hằng Quý trước ngày 15 của tháng cuối Quý, trước ngày 15 

tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.  

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:  

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp;  

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục và quy trình 

thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến nội dung được phân cấp theo quy định;  

c) Định kỳ hằng Quý trước ngày 10 của tháng cuối Quý, trước ngày 10 

tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Sở Nội vụ) về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.  

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2026. 
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2. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác 

nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hợp lệ, đã tiếp nhận trên Dịch vụ 

công, Hệ thống thông tin giải quyết các thủ tục hành chính - Sở Nội vụ trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 09/2025/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phân 

cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và 

giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Dương Văn Lượng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 959/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt  

và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục  

hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-BNNMT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình  

số 3263/TTr-SNNMT ngày 07/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

(thủ tục hành chính số 01, 02, 03, 04, 05, 06, mục A) được công bố tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực trồng trọt (thủ tục hành chính 

số 10, mục II, phần A) được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 223/QĐ-

UBND ngày 05/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

(có Phụ lục II kèm theo) 

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường có trách nhiệm công khai nội dung danh mục thủ tục hành chính tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính đảm bảo theo Quyết định này và Quyết định số 1163/QĐ-BNNMT 

ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công khai trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
____________________________________ 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

DVCTT 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH    

I Lĩnh vực Trồng trọt       

1 

Cấp Thẻ giám 

định viên quyền 

đối với giống 

cây trồng 

13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính: 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

- Khoản 3 Điều 201 Luật 

Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Điều 112 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ 

- Điều 43 Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ. 

Một 

cửa 
x  

2 

Cấp lại Thẻ 
giám định viên 
quyền đối với 
giống cây trồng 

- 08 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết quả 

giải quyết thủ 

Không 

- Điều 112 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ. 

Một 

cửa 
x  
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ chế 

giải 

quyết 

DVCTT 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

- 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu 

cầu của người được 

cấp Thẻ đối với trường 

hợp Thẻ giám định 

viên quyền đối với 

giống cây trồng bị lỗi 

do Ủy ban nhân dân 

tỉnh gây ra. 

tục hành chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

- Điều 43, Điều 45 Nghị 

định số 100/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ. 

3 

Thu hồi Thẻ 

giám định viên 

quyền đối với 

giống cây trồng 

theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân 

13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu 

cầu thu hồi đến khi 

người được cấp Thẻ có 

ý kiến. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

- Khoản 3 Điều 201 Luật 

Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Điều 112 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ. 

- Điều 43, Điều 45 Nghị 

định số 100/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ. 

Một 

cửa 
x  
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ chế 

giải 

quyết 

DVCTT 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

4 

Cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức 

giám định quyền 

đối với giống 

cây trồng 

13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

- Khoản 2 Điều 201 Luật 

Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Điều 113 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ. 

- Điều 44, Điều 45 Nghị 

định số 100/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ. 

Một 

cửa 
x  

5 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận tổ 

chức giám định 

quyền đối với 

giống cây trồng 

- 08 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

- 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được yêu 
cầu của tổ chức giám 
định quyền đối với 
giống cây trồng đối với 
trường hợp Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định 
quyền đối với giống 
cây trồng bị lỗi do Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

- Điều 113 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ. 

- Điều 44, Điều 45 Nghị 

định số 100/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ. 

Một 

cửa 
x  
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 
Cơ chế 

giải 

quyết 

DVCTT 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

6 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận tổ 

chức giám định 

quyền đối với 

giống cây trồng 

theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân 

13 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu 

cầu thu hồi đến khi tổ 

chức được cấp Giấy 

chứng nhận có ý kiến. 

Nơi tiếp nhận 

và trả kết quả 

giải quyết thủ 

tục hành chính: 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

các cấp trong 

phạm vi tỉnh 

Thái Nguyên 

Không 

- Khoản 2 Điều 201 Luật 

Sở hữu trí tuệ năm 2005 

(được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 

36/2009/QH12; Luật số 

07/2022/QH15). 

- Điều 113 Nghị định số 

65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ. 

- Điều 44, Điều 45 Nghị 

định số 100/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ. 

Một 

cửa 
x  
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 959/QĐ-UBND  

ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_______________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Trồng trọt  

1 

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp 

vụ giám định quyền đối với 

giống cây trồng 

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Thái Nguyên 

2 
Cấp Thẻ giám định viên 

quyền đối với giống cây trồng 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ 

thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

3 
Cấp lại Thẻ giám định viên 

quyền đối với giống cây trồng 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

4 

Thu hồi Thẻ giám định viên 

quyền đối với giống cây 

trồng theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

5 
Cấp Giấy chứng nhận tổ 
chức giám định quyền đối 
với giống cây trồng 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 
22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 
thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 19 + 20/Ngày 20-04-202612



STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

6 

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ 

chức giám định quyền đối 

với giống cây trồng 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

7 

Thu hồi Giấy chứng nhận tổ 

chức giám định quyền đối 

với giống cây trồng theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân 

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 977/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-BQP ngày 30/01/2026 của Bộ Quốc phòng về 

việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Ứng phó sự cố tràn 

dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 
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Căn cứ Văn bản số 2128/UBND-CNN&XD ngày 06/3/2026 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2063/TTr-SCT 

ngày 08/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 

Thương tỉnh Thái Nguyên.  

(Có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Ứng phó sự cố 

tràn dầu, cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại số thứ tự 1, 2, mục I, phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ứng phó sự cố 

tràn dầu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp xã tại số thứ tự 1, mục I, phần A, Phụ 

lục I ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 (Có Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Giao Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách 

nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

theo Quyết định này và Quyết định số 518/QĐ-BQP ngày 30/01/2026 của Bộ Quốc 

phòng đã công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế       

giải quyết 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Thủ tục thẩm định 

và phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu của các 

cảng, cơ sở, dự án 

tại địa phương 

10 ngày 

làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã. 

Địa chỉ: Trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên. 

 

Không 

- Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu. 

 

Một cửa 

2 

Thủ tục thẩm định 
và phê duyệt kế 
hoạch ứng phó sự 
cố tràn dầu của các 
Tổng kho xăng dầu, 
kho xăng dầu có 
tổng khối lượng dự 
trữ từ 50m

3
 đến 

dưới 50.000m
3
, các 

cảng xăng dầu có 
khả năng tiếp nhận 
tàu có tải trọng dưới 
50.000 DWT 

10 ngày 

làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

Địa chỉ: Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không 

- Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu. 

Một cửa 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế       

giải quyết 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 

Thủ tục thẩm định 

và phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu đối với 

cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu trên đất 

liền, trên sông, trên 

biển và các cơ sở, 

dự án trên địa bàn 

xã không thuộc đối 

tượng kinh chuyển 

xăng dầu có nguy 

cơ xảy ra sự cố tràn 

dầu mức độ nhỏ 

(dung tích chứa 

dưới 50m
3
) 

07 ngày 

làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

Địa chỉ: Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

 

Không 

- Quyết định số 04/2026/QĐ-TTg 

ngày 23/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu. 

Một cửa 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, 

bổ sung/bị bãi bỏ 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án 

tại địa phương 

Quyết định số 518/QĐ-BQP ngày 30/01/2026 của Bộ Quốc phòng về 

việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Ứng phó 

sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. 

2 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu của các cảng tại địa 

phương, các tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu 

có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000m
3
, các 

cảng xăng dầu có khả năng tiếp cận tàu có tải 

trọng dưới 50.000 DWT 

Quyết định số 518/QĐ-BQP ngày 30/01/2026 của Bộ Quốc phòng về 

việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Ứng phó 

sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

1 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh 

xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu 

ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển 

Quyết định số 518/QĐ-BQP ngày 30/01/2026 của Bộ Quốc phòng về 

việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Ứng phó 

sự cố tràn dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 978/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp 

thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL ngày 07/4/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

144/TTr-SVHTTDL ngày 10/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

(Có Phụ lục I kèm theo) 

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa (số thứ tự 

01, 02, mục III, Phụ lục I) được ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Gia đình (số thứ tự 

01, 03 Phụ lục I) được ban hành kèm theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 

26/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 

(số thứ tự 01, mục I, Phụ lục I) được ban hành kèm theo Quyết định số 

125/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, (số thứ tự 02, 04 mục 1.4, 

Phần I) Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm 

theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

4. Bãi bỏ Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục nhóm thủ tục hành 

chính liên thông điện tử gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 
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5. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản in và phát hành (số thứ tự 

06, 07, 08, 09 mục III) được ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2025 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực mới 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.  

(Có Phụ lục II kèm theo) 

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

có trách nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

theo Quyết định này và Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL ngày 07/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công khai trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

____________________________________________ 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (09 TTHC) 

I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH (02 TTHC) 

1 

Thủ tục xác nhận 

đăng ký hoạt động in 

(cấp tỉnh) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Không có 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động in; 

- Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/02/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-

CP ngày 04/10/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

quy định về hoạt động in và 

Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/2/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2 

Thủ tục xác nhận 

thay đổi thông tin 

đăng ký hoạt động in 

(cấp tỉnh) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không có 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động in; 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/02/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-

CP ngày 04/10/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in và 

Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/2/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

II LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (02 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp lần đầu 

Giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập 

của cơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo 

lực gia đình 

06 ngày làm 

việc kể từ khi 

cơ quan tiếp 

nhận nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

Chưa quy định 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14/11/2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-

CP ngày 01/11/2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2 

Thủ tục cấp đổi giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập cơ sở cung 

cấp dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo 

lực gia đình 

06 ngày làm 

việc kể từ khi 

cơ quan tiếp 

nhận nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

Chưa quy định 

- Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 13/2022/QH15 

ngày 14/11/2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01/11/2023 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

- Nghị định số 
116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

III LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (03 TTHC) 

1 

Thủ tục tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật trên 

địa bàn quản lý 

(không thuộc trường 

hợp trong khuôn khổ 

hợp tác quốc tế của 

các hội chuyên 

ngành về nghệ thuật 

biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị 

sự nghiệp công lập 

có chức năng biểu 

diễn nghệ thuật 

thuộc Trung ương) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

* Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định: 

Tính theo độ dài thời 

gian của một chương 

trình/vở diễn biểu diễn 

nghệ thuật: 

- Đến dưới 50 phút mức 

thu 1.000.000 đồng. 

- Từ 50 đến dưới 100 phút 

mức thu 1.400.000 đồng. 

- Từ 100 đến dưới 150 phút 

mức thu 2.000.000 đồng. 

- Từ 150 đến dưới 200 phút 

mức thu 2.340.000 đồng. 

- Từ 200 phút trở lên 

mức thu 3.500.000 đồng. 

- Trường hợp miễn phí 

- Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn. 

- Thông tư số 153/2025/TT-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp một số khoản 

phí, lệ phí thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

Miễn phí thẩm định 

chương trình nghệ thuật 

biểu diễn đối với chương 

trình phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, đối ngoại cấp 

quốc gia theo quy định tại 

Thông tư này (Thông tư 

số 153/2025/TT-BTC), 

bao gồm: Các hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật nhân 

kỷ niệm ngày thiết lập 

quan hệ ngoại giao với 

các nước, kỷ niệm ngày 

quốc khánh các nước tại 

Việt Nam; tổ chức nhân 

chuyến thăm của lãnh đạo 

cấp cao các nước đến Việt 

Nam; kỷ niệm ngày sinh 

nhật của một số lãnh tụ 

các nước tại Việt Nam 

hoặc nhân kỷ niệm sự 

kiện đặc biệt của nước 

ngoài được tổ chức tại 

Việt Nam. 

- Lệ phí: Không. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

2 

Thủ tục tổ chức cuộc 

thi, liên hoan trên địa 

bàn quản lý (không 

thuộc trường hợp 

toàn quốc và quốc tế 

của các hội chuyên 

ngành về nghệ thuật 

biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị 

sự nghiệp công lập có 

chức năng biểu diễn 

nghệ thuật thuộc 

Trung ương) 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Chưa quy định 

- Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn. 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Một cửa 

3 

Thủ tục ra nước 

ngoài dự thi người 

đẹp, người mẫu 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Chưa quy định 

- Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn. 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA (02 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

karaoke cấp tỉnh 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Mức thu phí thẩm định 

cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke là 1.000.000 

đồng/phòng, nhưng tổng 

mức thu không quá 

6.000.000 đồng/Giấy 

phép/lần thẩm định. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 

2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Nghị định số 

148/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường. 

- Thông tư số 110/2025/TT-

BTC ngày 19 tháng 11 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

chế độ thu, nộp phí thẩm 

định cấp giấy phép kinh 

doanh karaoke, vũ trường. 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2 

Thủ tục cấp giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

vũ trường 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Mức thu phí thẩm định 

cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ 

vũ trường là 10.000.000 

đồng/Giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 

2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Nghị định số 

148/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường. 

- Thông tư số 110/2025/TT-

BTC ngày 19 tháng 11 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp phí thẩm 

định cấp giấy phép kinh 

doanh karaoke, vũ trường. 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có 

quy định thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC) 

I LĨNH VỰC VĂN HÓA (01 TTHC) 

1 

Nhóm thủ tục hành 

chính liên thông điện 

tử: Đăng ký thành 

lập hộ kinh doanh - 

cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về 

an ninh, trật tự - cấp 

Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch 

vụ karaoke 

Thời gian giải 

quyết nhóm 

thủ tục hành 

chính liên 

thông điện tử 

về cấp Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch vụ 

karaoke 

không quá 16 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các 

xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

1. Người nộp hồ sơ 

thanh toán lệ phí của hồ 

sơ đăng ký thực hiện thủ 

tục hành chính liên thông 

điện tử về cấp Giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke tại thời 

điểm nộp hồ sơ theo 

thông báo trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 

và tin nhắn SMS theo 

các phương thức sau: 

a) Chuyển vào tài khoản 

thụ hưởng của cơ quan 

có thẩm quyền. 

b) Trực tuyến thông qua 

chức năng thanh toán 

của Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia và các nền tảng 

thanh toán hợp lệ khác. 

- Nghị định số 

168/2025/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về đăng ký thành 

lập doanh nghiệp. 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC ngày 29/11/2019 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về 

phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

- Nghị định số 96/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện về an ninh, 

trật tự đối với một số ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

56/2023/NĐ-CP ngày 24 

tháng 7 năm 2023). 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

2. Lệ phí đăng ký thực 

hiện nhóm thủ tục hành 

chính không được hoàn 

trả cho người nộp trong 

trường hợp hộ kinh 

doanh không được cấp 

Giấy phép. 

3. Mức thu phí, lệ phí 

của nhóm thủ tục hành 

chính, bao gồm: 

a) Lệ phí đăng ký thành 

lập hộ kinh doanh: Mức 

lệ phí cụ thể do Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định 

(căn cứ quy định tại Thông 

tư số 85/2019/TT-BTC). 

b) Phí thẩm định điều 

kiện thuộc lĩnh vực an 

ninh: 300.000 đồng (theo 

Điều 4 Thông tư số 

218/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính). 

- Thông tư số 218/2016/TT-
BTC ngày 10 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định điều kiện thuộc 
lĩnh vực an ninh; phí sát hạch 
cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo 
vệ; lệ phí cấp giấy phép quản 
lý pháo; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 

2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Nghị định số 

148/2024/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

c) Phí thẩm định cấp 

giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

karaoke theo Điều 4 

Thông tư số 

110/2025/TT-BTC ngày 

19 tháng 11 năm 2025 

của Bộ Tài chính) 

1.000.000 đồng/phòng, 

nhưng tổng mức thu 

không quá 6.000.000 

đồng/Giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Nghị định số 
297/2025/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 2025 của 
Chính phủ quy định thực 
hiện liên thông điện tử 
nhóm thủ tục hành chính: 
Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh - cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện về an 
ninh, trật tự - cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke. 

- Thông tư số 110/2025/TT-
BTC ngày 19 tháng 11 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp phí thẩm 
định cấp giấy phép kinh 
doanh karaoke, vũ trường. 

- Nghị định số 
116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 978/QĐ-UBND  

ngày 14/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
________________________ 

TT Tên TTHC Quyết định công bố tại địa phương 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (11) 

1 
Cấp giấy phép hoạt động in 

(cấp địa phương) 

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

các lĩnh vực mới thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

2 
Cấp lại giấy phép hoạt động 

in (cấp địa phương) 

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính các 

lĩnh vực mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

3 
Xác nhận đăng ký hoạt động 

cơ sở in 

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính các 

lĩnh vực mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

4 
Xác nhận thay đổi thông tin 

đăng ký hoạt động cơ sở in 

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính các 

lĩnh vực mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

5 

Thủ tục cấp lần đầu Giấy 

chứng nhận đăng ký thành 

lập của cơ sở cung cấp dịch 

vụ trợ giúp phòng, chống bạo 

lực gia đình 

Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 

26/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

6 

Thủ tục cấp đổi giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập cơ sở 

cung cấp dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lực gia đình 

Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 

26/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực gia đình thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 19 + 20/Ngày 20-04-202636



TT Tên TTHC Quyết định công bố tại địa phương 

7 

Thủ tục tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật trên địa bàn quản 

lý (không thuộc trường hợp 

trong khuôn khổ hợp tác 

quốc tế của các hội chuyên 

ngành về nghệ thuật biểu 

diễn thuộc Trung ương, đơn 

vị sự nghiệp công lập có 

chức năng biểu diễn nghệ 

thuật thuộc Trung ương) 

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 

22/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

8 

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên 

hoan trên địa bàn quản lý 

(không thuộc trường hợp 

toàn quốc và quốc tế của các 

hội chuyên ngành về nghệ 

thuật biểu diễn thuộc Trung 

ương, đơn vị sự nghiệp công 

lập có chức năng biểu diễn 

nghệ thuật thuộc Trung ương) 

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên 

9 
Thủ tục ra nước ngoài dự thi 

người đẹp, người mẫu 

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên 

10 

Thủ tục cấp giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke 

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 

12/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về công bố danh mục thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thái Nguyên 

11 

Thủ tục cấp giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ 

vũ trường 

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 

12/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về công bố danh mục thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thái Nguyên 
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TT Tên TTHC Quyết định công bố tại địa phương 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01) 

12 

Nhóm thủ tục hành chính liên 

thông điện tử: Đăng ký thành 

lập hộ kinh doanh - cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh, trật tự - cấp Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 

01/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử 

gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự; Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1032/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực  

Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm  Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

81/TTr-SKHCN ngày 11/04/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 15 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ, cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính (số thứ tự 01, 02, 03 mục I tại Phụ lục I) ban 

hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh 

vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính (số thứ tự 04, 05, 07, 08 mục 6 tại Phụ lục) 

ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an 

toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và 

công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính  (số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 mục 

I tại Phụ lục I) ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên. 

(Có Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

có trách nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm 

bảo theo Quyết định này và Quyết định số 2080/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (12)  

1 

 

Thủ tục thẩm 

định công nghệ 

trong trường 

hợp đặc thù 

* Trường hợp 1: Không cần 

giải trình, làm rõ, bổ sung 

hoặc kiểm tra thực tế 

- 03 ngày làm việc để kiểm 

tra hồ sơ và thông báo kết 

quả tiếp nhận hồ sơ; 

- 05 ngày làm việc để tổ 

chức, cá nhân có văn bản 

đồng ý hoặc không đồng ý 

đối với dự toán kinh phí. 

Trường hợp không thống 

nhất được dự toán kinh phí 

thì cơ quan có thẩm quyền 

dừng xử lý và trả hồ sơ. 

- 15 ngày làm việc để thành 

lập Hội đồng; 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Không quy định 

1. Luật Chuyển giao công nghệ số 
07/2017/QH14; 

2. Luật Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

3. Luật số 115/2025/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ; 

4. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp hướng dẫn thi hành 
Luật Chuyển giao công nghệ; 

5. Thông tư số 11/2026/TT-
BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện 
thủ tục thẩm định công nghệ trong 
trường hợp đặc thù, Nhà nước mua 
và phổ biến công nghệ. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- 15 ngày làm việc để tổ 

chức họp Hội đồng; 

- 05 ngày làm việc để ban 

hành thông báo kết quả. 

* Trường hợp 2: Cần giải 

trình, làm rõ, bổ sung hoặc 

kiểm tra thực tế 

- 03 ngày làm việc để kiểm 

tra hồ sơ và thông báo kết 

quả tiếp nhận hồ sơ; 

- 05 ngày làm việc để tổ 

chức, cá nhân có văn bản 

đồng ý hoặc không đồng ý 

đối với dự toán kinh phí. 

Trường hợp không thống 

nhất được dự toán kinh phí 

thì cơ quan có thẩm quyền 

dừng xử lý và trả hồ sơ. 

- 15 ngày làm việc để thành 

lập Hội đồng; 

- 15 ngày làm việc để tổ 

chức họp Hội đồng; 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- 10 ngày làm việc để cơ 

quan chuyên môn về khoa 

học và công nghệ thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) 

gửi văn bản đến tổ chức, cá 

nhân yêu cầu giải trình, làm 

rõ, bổ sung hoặc kiểm tra 

thực tế, căn cứ ý kiến của 

Hội đồng tư vấn thẩm định 

công nghệ; 

-  15 ngày làm việc để tổ 

chức, cá nhân giải trình, 

làm rõ hoặc bố trí kiểm tra 

thực tế; 

- 10 ngày làm việc để Hội 

đồng tư vấn thẩm định công 

nghệ họp sau khi nhận được 

hồ sơ giải trình, làm rõ của 

tổ chức, cá nhân; 

- 05 ngày làm việc để ban 

hành thông báo kết quả. 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

2 

Thủ tục đánh 

giá, thẩm định 

công nghệ mới, 

sản phẩm mới 

tạo ra tại Việt 

Nam từ kết quả 

nghiên cứu khoa 

học, phát triển 

công nghệ và 

đổi mới sáng tạo 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, Sở Khoa 
học và Công nghệ gửi thông 
báo cho tổ chức, cá nhân về 
kết quả xem xét hồ sơ (trường 
hợp sửa đổi, bổ sung); 

- 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan chuyên môn về 
khoa học và công nghệ 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thành lập Hội đồng 
đánh giá, thẩm định công 
nghệ mới, sản phẩm mới; 

- 15 ngày làm việc kể từ 

ngày Hội đồng đánh giá, 

thẩm định công nghệ mới, 

sản phẩm mới được thành 

lập, Sở Khoa học và Công 

nghệ tổ chức họp Hội đồng 

đánh giá, thẩm định công 

nghệ mới, sản phẩm mới; 

- 07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được biên bản 
họp của Hội đồng đánh giá, 
thẩm định công nghệ mới, 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Không quy định 

1. Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chuyển giao công 

nghệ số 115/2025/QH15; 

3. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để hướng dẫn thi hành 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

4. Thông tư số 12/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 

và báo cáo liên quan đến thủ tục 

về phát triển nguồn cung, nguồn 

cầu của thị trường khoa học và 

công nghệ. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 
sản phẩm mới, cơ quan 
chuyên môn về khoa học và 
công nghệ thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ban hành 
thông báo kết quả công 
nhận công nghệ mới, sản 
phẩm mới tạo ra tại Việt 
Nam từ kết quả nghiên cứu 
khoa học, phát triển công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. 

3 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

dịch vụ đánh 

giá công nghệ 

10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

 

Nơi tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp tỉnh. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Không quy định 

1. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để hướng dẫn thi hành 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

2. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

4 

Thủ tục sửa 

đổi, bổ sung 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

dịch vụ đánh 

giá công nghệ 

10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp tỉnh. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 
địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

Không quy định 

1. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để hướng dẫn thi hành 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

2. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

Một 

cửa 

5 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

dịch vụ đánh 

giá công nghệ 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

Không quy định 

1. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để hướng dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công nghệ; 

2. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

6 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

dịch vụ giám 

định công nghệ 

10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Không quy định 

1. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để hướng dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công nghệ; 

2. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

Một 

cửa 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 19 + 20/Ngày 20-04-202648



S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

7 

Thủ tục sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt 
động dịch vụ 
giám định công 
nghệ 

10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp tỉnh. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 
địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

Không quy định 

1. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp để hướng dẫn thi hành Luật 
Chuyển giao công nghệ; 

2. Thông tư số 09/2026/TT-
BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 
thẩm định công nghệ, đăng ký, 
cấp phép chuyển giao công nghệ, 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ đánh giá, giám định 
công nghệ và báo cáo tình hình 
thực hiện. 

Một 
cửa 

8 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

dịch vụ giám 

định công nghệ 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

Không quy định 

1. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để hướng dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công nghệ; 

2. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

Một  

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

9 

Thủ tục chấp 

thuận chuyển 

giao công nghệ 

30 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Mức thu phí 

thẩm định đối 

với xem xét, 

chấp thuận 

chuyển giao 

công nghệ là 10 

(mười) triệu 

đồng 

1. Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

2. Luật Chuyển giao công nghệ số 

115/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

3. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp để hướng dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công nghệ; 

4. Thông tư số 169/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hợp đồng chuyển giao 

công nghệ; 

5. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

Một 

cửa 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 19 + 20/Ngày 20-04-202650



S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

10 

Thủ tục cấp 

Giấy phép 

chuyển giao 

công nghệ 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính: 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 

địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Mức thu phí 
thẩm định hợp 
đồng chuyển 
giao công nghệ 
để cấp Giấy phép 
chuyển giao công 
nghệ được tính 
theo tỷ lệ bằng 
0,1% (một phần 
nghìn) tổng giá 
trị của hợp đồng 
chuyển giao công 
nghệ nhưng tối 
đa không quá 10 
(mười) triệu 
đồng và tối thiểu 
không dưới 05 
(năm) triệu đồng. 

1. Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

2. Luật Chuyển giao công nghệ số 

115/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

3. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để hướng dẫn thi hành 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

4. Thông tư số 169/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hợp đồng chuyển giao 

công nghệ; 

Một 

cửa 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 19 + 20/Ngày 20-04-2026 51



S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

5. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

11 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

chuyển giao 

công nghệ (trừ 

trường hợp 

thuộc thẩm  

quyền  của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ) 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp tỉnh. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 
địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

Đối với các hợp 
đồng chuyển 
giao công nghệ 
đăng ký lần đầu 
thì phí thẩm 
định hợp đồng 
chuyển giao 
công nghệ được 
tính theo tỷ lệ 
bằng 0,1% (một 
phần nghìn) 
tổng giá trị của 
hợp đồng 
chuyển giao 
công nghệ 
nhưng tối đa 

1. Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

2. Luật Chuyển giao công nghệ số 

115/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

3. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện 
pháp để hướng dẫn thi hành Luật 
Chuyển giao công nghệ; 

4. Thông tư số 169/2016/TT-BTC 
ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ; 

Một 

cửa 

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 19 + 20/Ngày 20-04-202652



S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 
không quá 10 
(mười) triệu 
đồng và tối thiểu 
không dưới 05 
(năm) triệu đồng 

5. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 

12 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung nội 

dung chuyển 

giao công nghệ 

(trừ trường hợp 

thuộc thẩm 

quyền của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ) 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp 
nhận và trả 
kết quả giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp tỉnh. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Địa chỉ: Trên 
địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

Đối với các hợp 

đồng chuyển 

giao công nghệ 

đề nghị đăng ký 

sửa đổi, bổ sung 

thì phí thẩm 

định hợp đồng 

chuyển giao 

công nghệ được 

tính theo tỷ lệ 

bằng 0,1% (một 

phần nghìn) 

tổng giá trị của 

hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung 

1. Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

2. Luật Chuyển giao công nghệ số 
115/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

3. Nghị định số 101/2026/NĐ-CP 
ngày 31/3/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp để hướng dẫn thi hành 
Luật Chuyển giao công nghệ; 

4. Thông tư số 169/2016/TT-BTC 
ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ; 

Một 

cửa 
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S 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

nhưng tối đa 

không quá 05 

(năm) triệu đồng 

và tối thiểu 

không dưới 03 

(ba) triệu đồng. 

5. Thông tư số 09/2026/TT-

BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định biểu mẫu phục vụ 

thẩm định công nghệ, đăng ký, 

cấp phép chuyển giao công nghệ, 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh giá, giám định 

công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HOẠT 

ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-UBND  

ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 

1 
Thủ tục chấp thuận chuyển 

giao công nghệ 

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 

03/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

2 
Thủ tục cấp Giấy phép 

chuyển giao công nghệ 

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 

03/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

3 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ (trừ trường hợp 

thuộc thẩm  quyền  của Bộ 

Khoa học và Công nghệ) 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

4 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ (trừ 

trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và 

Công nghệ) 

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 

03/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

5 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 

6 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá công nghệ 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 

26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn 

thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở 

hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

7 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 

26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn 

thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở 

hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

8 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

9 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ giám 

định công nghệ 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 

26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn 

thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở 

hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 

10 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 

26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn 

thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở 

hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa 

học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

11 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp 

có dự án thuộc ngành, nghề 

ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi 

đầu tư nhận chuyển giao 

công nghệ từ tổ chức khoa 

học và công nghệ 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

12 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc 

mua công nghệ được tổ 

chức, cá nhân trong nước tạo 

ra từ kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công 

nghệ để sản xuất sản phẩm 

quốc gia,  trọng  điểm, 

chủ lực 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

13 
Thủ tục mua sáng chế, 

sáng kiến 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 

14 

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua 

kết quả nghiên  cứu  khoa 

học và phát triển công  nghệ  

do  tổ chức, cá nhân tự đầu 

tư nghiên cứu 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố 

15 

Thủ tục công nhận kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ do tổ chức, 

cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 

13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1033/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày  17 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

78/TTr-SKHCN ngày 10/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Viễn thông và 

Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Viễn 

thông và Internet (số thứ tự 19, 20, 21, 22, Mục 1, Phụ lục) ban hành kèm theo 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: 

Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt 

nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4  năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố tại địa phương 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04) 

1 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch 

vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số 

vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện 

cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

2 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kết nối để 

cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn 

thông di động 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số 

vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện 

cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố tại địa phương 

3 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung 

cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông 

di động 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số 

vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện 

cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

4 

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung 

cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông 

di động 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số 

vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện 

cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1034/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP 

ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

82/TTr-SKHCN ngày 13/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Thái Nguyên. (Phụ lục I kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 22 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Sở 

hữu trí tuệ, cụ thể như sau:  

1. Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính (số thứ tự 03, 05, 12, 13, 14, 16, 17, 18 mục 

3 Phụ lục I) ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc các lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an 

toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và 

công nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính (số thứ tự 03, 05, 06, 07  Phụ lục I) ban hành 

kèm theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính (số thứ tự 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mục 

II  Phụ lục I) ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên.  

4. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (số thứ tự 01, 03, Phụ lục I) ban hành kèm 

theo Quyết định 2587/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sở hưu trí tuệ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.  

(Phụ lục II kèm theo) 

Điều 3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

có trách nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm 

bảo theo Quyết định này và Quyết định số 2075/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã công khai trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn). 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC 

 PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
_______________________________ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu 

công nghiệp 

 

30 ngày 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu cấp Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đồng. 

 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 8 năm 2023 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 100/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 

2 

Thủ tục cấp lại Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu 

công nghiệp 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu cấp Giấy 

chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đồng. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 
năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 
19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 
năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 
100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
3 năm 2026 của Chính phủ; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 

3 

Thủ tục thu hồi 

Giấy chứng nhận tổ 

chức giám định sở 

hữu công nghiệp 

 

30 ngày 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không quy định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 
năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 
19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 
năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 
100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
3 năm 2026 của Chính phủ. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

4 

Thủ tục cấp Chứng 

chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu cấp Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đồng; 

- Lệ phí đăng bạ Quyết 

định cấp chứng chỉ: 

75.000 đồng (kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 

2027 trở đi, mức thu lệ 

phí nộp đơn: 150.000 

đồng/đơn). 

- Lệ phí cấp Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp: 100.000 đồng 

(kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí nộp đơn: 

200.000 đồng/đơn). 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 
năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 
theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 
19 tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 
năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 
năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 
100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 
3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 
hữu công nghiệp; được sửa đổi, 
bổ sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 
5 năm 2020; Thông tư số 
63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 
10 năm 2023. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 
quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp, người dân. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

5 

Thủ tục cấp lại 

Chứng chỉ hành 

nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

- Phí thẩm định hồ sơ 
yêu cầu ghi nhận thay 
đổi thông tin của tổ 
chức dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp: 
250.000 đồng. 

- Lệ phí công bố Quyết 
định cấp Chứng chỉ: 
75.000 đồng (kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 
2027 trở đi, mức thu lệ 
phí nộp đơn: 150.000 
đồng/đơn). 

- Lệ phí đăng bạ Quyết 
định cấp Chứng chỉ: 
75.000 đồng (kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 
2027 trở đi mức thu lệ 
phí nộp đơn: 150.000 
đồng/đơn). 

- Lệ phí cấp Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp: 100.000 đồng 

(kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí nộp đơn: 

200.000 đồng/đơn). 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tưsố 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

6 

Thủ tục thu hồi 

Chứng chỉ hành nghề 

dịch vụ đại diện sở 

hữu công nghiệp 

- 30 ngày (trong 

trường hợp có quyết 

định thu hồi Chứng 

chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp của cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền hoặc 

trong trường hợp có 

căn cứ khẳng định 

người được cấp 

Chứng chỉ hành 

nghề dịch vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp không còn 

đáp ứng các điều 

kiện hành nghề; 

- 60 ngày (trong 

trường hợp tổ chức, 

cá nhân có yêu cầu 

thu hồi Chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ 

đại diện sở hữu 

công nghiệp). 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Chưa có 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

7 

Thủ tục ghi nhận tổ 

chức đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

đại diện sở hữu 

công nghiệp 

16 ngày làm việc 

 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu ghi nhận tổ 

chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp: 

250.000 đồng. 

- Lệ phí đăng bạ Quyết 

định ghi nhận Tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 75.000 

đồng (kể từ ngày 

01/01/2027 trở đi, mức 

thu lệ phí nộp đơn: 

150.000 đồng/đơn). 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

8 

Thủ tục ghi nhận 

Người đại diện sở 

hữu công nghiệp 

14 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không quy định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

9 

Thủ tục ghi nhận 

thay đổi thông tin 

của tổ chức dịch vụ 

đại diện sở hữu 

công nghiệp 

 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

- Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu ghi nhận thay 

đổi thông tin của tổ 

chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp: 

250.000 đồng. 

- Lệ phí công bố Quyết 

định ghi nhận thay đổi 

thông tin của tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 75.000 

đồng (kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2027 trở 

đi, mức thu lệ phí nộp 

đơn: 150.000 

đồng/đơn). 

- Lệ phí đăng bạ Quyết 

định ghi nhận thay đổi 

thông tin của tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 75.000 

đồng (kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2027 trở 

đi, mức thu lệ phí nộp 

đơn: 150.000 đồng/đơn). 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tưsố 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

10 

Thủ tục xóa tên tổ 

chức dịch vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp 

 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

- Lệ phí công bố Quyết 

định xóa tên tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 75.000 

đồng (kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2027 trở 

đi, mức thu lệ phí nộp 

đơn: 150.000 đồng/đơn). 

- Lệ phí đăng bạ Quyết 

định xóa tên tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp: 75.000 

đồng (kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2027 trở 

đi, mức thu lệ phí nộp 

đơn: 150.000 đồng/đơn). 

- Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu xóa tên tổ 

chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp: 

250.000 đồng. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

11 

Thủ tục xóa tên 

người đại diện sở 

hữu công nghiệp 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

- Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu xóa tên người 

đại diện sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đồng. 

- Lệ phí đăng bạ Quyết 

định xóa tên người đại 

diện sở hữu công 

nghiệp: 75.000 đồng 

(kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí nộp đơn: 

150.000 đồng/đơn). 

- Lệ phí công bố Quyết 

định xóa tên người đại 

diện sở hữu công 

nghiệp: 75.000 đồng 

(kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí nộp đơn: 

150.000 đồng/đơn). 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

12 

Thủ tục đăng ký dự 

kiểm tra nghiệp vụ 

đại diện sở hữu 

công nghiệp 

13 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

 

 

- Phí thẩm định hồ sơ 

kiểm tra nghiệp vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp (mỗi môn): 

300.000 đồng. 

- Phí phúc tra kiểm tra 

kết quả nghiệp vụ đại 

diện sở hữu công 

nghiệp (mỗi môn): 

150.000 đồng. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

13 

Thủ tục cấp Thẻ 

giám định viên sở 

hữu công nghiệp 

08 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu cấp Thẻ giám 

định viên sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đồng. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

14 

Thủ tục cấp lại Thẻ 

giám định viên sở 

hữu công nghiệp 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu cấp Thẻ giám 

định viên sở hữu công 

nghiệp: 250.000 đồng. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

15 

Thủ tục thu hồi Thẻ 

giám định viên sở 

hữu công nghiệp 

16 ngày làm việc 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không quy định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

16 

Thủ tục cấp phó bản 

văn bằng bảo hộ, 

cấp lại văn bằng bảo 

hộ/phó bản văn 

bằng bảo hộ 

 

 

 

30 ngày 

 

 

 

 

 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Phí đăng bạ: 120.000 

đồng/văn bằng. 

- Phí công bố: 120.000 

đồng/yêu cầu. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Điểm 4.1 và 4.2 Mục B Phí sở 

hữu công nghiệp tại Biểu mức thu 

phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 

263/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính). 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

17 

Thủ tục đăng ký 

hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công 

nghiệp 

60 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

 

- Phí thẩm định hồ sơ: 

230.000 đồng/văn bằng; 

- Lệ phí cấp GCN 

ĐKHĐ: 60.000 đồng 

(kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027 trở đi, mức 

thu lệ phí nộp đơn: 

120.000 đồng/đơn); 

trường hợp thực hiện 

dịch vụ công trên ứng 

dụng VneID thì được 

miễn lệ phí cấp GCN 

ĐKHĐ từ ngày 

01/4/2026 đến 

31/12/2026. 

- Phí đăng bạ: 120.000 

đồng/văn bằng. 

- Phí công bố: 120.000 

đồng/yêu cầu. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC 

của Bộ Tài chính: Quy định mức 

thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ cho doanh  

nghiệp, người dân. 

- Thông tư số 29/2026/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, miễn một số khoản phí, lệ 

phí để hỗ trợ cho việc kết nối, 

khai thác, sử dụng dữ liệu và 

khuyến khích thực hiện dịch vụ 

công trên ứng dụng VneID. 

18 

Thủ tục ghi nhận 

việc sửa đổi nội 

dung, gia hạn, chấm 

dứt trước thời hạn 

hiệu lực hợp đồng 

chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở 

hữu công nghiệp 

30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 

Nơi tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Phí thẩm định hồ sơ: 

160.000 đồng/văn bằng. 

- Phí đăng bạ: 120.000 

đồng/văn bằng. 

- Phí công bố: 120.000 

đồng/yêu cầu. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp; được sửa đổi, 

bổ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04 tháng 

5 năm 2020; Thông tư số 

63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 

10 năm 2023. 

19 

Thủ tục cấp phó 
bản, cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công 
nghiệp, cấp lại phó 
bản Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp 
đồng chuyển quyền 
sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp 

30 ngày 

Nơi tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính: 

- Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 
cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 
vụ hành chính công 
cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên 

- Phí đăng bạ: 120.000 

đồng/văn bằng. 

- Phí công bố: 120.000 

đồng/yêu cầu. 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ; 

- Khoản 7 Điều 29 của Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ; 

- Điểm 4.1 và 4.2 Mục B Phí sở 

hữu công nghiệp tại Biểu mức 

thu phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp (ban hành kèm theo 

Thông tư số 263/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính). 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

20 

Thủ tục ra quyết 

định bắt buộc 

chuyển giao quyền 

sử dụng sáng chế 

30 ngày kể từ ngày 

nhận đơn hợp lệ 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Không quy định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

21 

Thủ tục yêu cầu 

chấm dứt quyền sử 

dụng sáng chế theo 

quyết định bắt buộc 

30 ngày 

Nơi tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính: 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp tỉnh. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

cấp xã. 

Địa chỉ: 

Trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

 

Không 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 

năm 2005, được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 

19 tháng 6 năm 2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ số 131/2025/QH15; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP 

ngày 23/8/2023 được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP và Nghị định số 

100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 

3 năm 2026 của Chính phủ. 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
__________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (22) 

1 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

2 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) 

Quyết định 2587/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hưu 

trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thái Nguyên 

3 
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức 

giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) 

Quyết định 2587/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hưu 

trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thái Nguyên 

4 

Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp 

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

5 
Thủ tục ghi nhận người đại diện sở hữu 

công nghiệp 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

6 

Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của 

tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

7 
Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng 

sáng chế theo quyết định bắt buộc 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

8 
Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/9/202 5của Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

9 

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, 

gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực 

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

10 
Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển 

giao quyền sử dụng sáng chế 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

11 
Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

12 
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

13 
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

14 
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

15 
Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu 

công nghiệp 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

16 
Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở 

hữu công nghiệp 

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

17 
Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu 

công nghiệp 

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

18 
Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên sở 

hữu công nghiệp 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

19 
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ 

giám định sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

20 

Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và 

cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn 

bằng bảo hộ 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính 

21 
Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền 

sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

22 

Thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 

vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ 

và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện cho Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1035/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực 

 Giáo dục mầm non, Giáo dục trung học, Giáo dục nghề nghiệp,  

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, 

 chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp 

thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế trong các lĩnh vực Giáo dục mầm non, Giáo dục trung học, Giáo dục 

nghề nghiệp, Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1679/TTr-SGDĐT ngày 10/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục trung học, giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.  

(Có Phụ lục I kèm theo) 

Điều 2. Bãi bỏ 10 thủ tục hành chính, cụ thể:  

1. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân (số thứ tự 04 mục I Phụ lục I) được ban hành tại Quyết 

định số 2426/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với nước 

ngoài (số thứ tự 01, 02 mục II Phần A Phụ lục I); 02 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh 

vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (số thứ tự 01, 02 mục 

VI phần B Phụ lục I) được ban hành tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 

29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với nước 

ngoài (số thứ tự 03, 04 mục I) được ban hành tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 
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4. Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (số 

thứ tự 13, 17, 20 mục I Phần A Phụ lục I) được ban hành tại Quyết định số 

778/QĐ-UBND ngày 20/03/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 

(Có Phụ lục II kèm theo) 

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách 

nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết 

định này và Quyết định số 843/QĐ-BGDĐT ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________ 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

A TTHC CẤP TỈNH  (05) 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON (01) 

1 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục do cơ quan đại diện 

ngoại giao nước ngoài, tổ 

chức quốc tế liên chính phủ 

đề nghị sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

 

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
Trong thời hạn 13 ngày làm 
việc tính từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào 
tạo theo thẩm quyền tổ chức 
lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và thẩm định hồ 
sơ trình Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo theo thẩm 
quyền quyết định chuyển đổi. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ: trong thời hạn 03 ngày làm 
việc tính từ ngày nhận hồ sơ 
Sở Giáo dục và Đào tạo theo 
thẩm quyền gửi văn bản thông 
báo cho nhà trẻ, trường mẫu 
giáo, trường mầm non tư thục 
và nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã, phường. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Một cửa 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC (02) 

2 

Chuyển đổi trường trung 

học phổ thông tư thục, 

trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học phổ 

thông do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư và bảo đảm 

điều kiện hoạt động; cơ sở 

giáo dục phổ thông tư thục 

do nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư sang trường trung 

học phổ thông tư thục, 

trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học phổ 

thông hoạt động không vì 

lợi nhuận. 

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

Trong thời hạn 13 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ Sở Giáo dục và Đào 

tạo theo thẩm quyền tổ chức 

lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và thẩm định hồ 

sơ trình Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo theo thẩm 

quyền quyết định chuyển đổi 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ: trong thời hạn 03 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo 

thẩm quyền gửi văn bản thông 

báo cho trường trung học phổ 

thông tư thục, trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là trung 

học phổ thông và nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã, phường. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Giáo dục. 

 

Một cửa 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

3 

Chuyển đổi cơ sở giáo dục 

phổ thông tư thục do cơ quan 

đại diện ngoại giao nước 

ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị sang cơ sở 

giáo dục phổ thông tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

Trong thời hạn 13 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo thẩm 

quyền tổ chức lấy ý kiến các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

và thẩm định hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh theo thẩm quyền quyết 

định chuyển đổi. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh  theo 

thẩm quyền gửi văn bản thông 

báo cho cơ sở giáo dục phổ 

thông tư thục và nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã, phường. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Giáo dục 

Một cửa 

liên 

thông 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (01) 

4 

Chuyển đổi trường trung 

học nghề tư thục, trường 

trung cấp tư thục, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư 

thục sang trường học nghề 

tư thục, trường trung cấp tư 

thục, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

trong thời hạn 13 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo 

thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến 

các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và thẩm định hồ sơ trình 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo theo thẩm quyền quyết 

định chuyển đổi. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ: trong thời hạn 03 ngày làm 

việc tính từ ngày nhận hồ sơ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo 

thẩm quyền gửi văn bản thông 

báo cho trường trung học nghề 

tư thục, trường trung cấp tư 

thục, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp tư thục và nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã, phường. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Một cửa 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (01) 

5 

Xét cấp học bổng chính 

sách đối với sinh viên theo 

chế độ cử tuyển 

- Trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhập học, sinh 

viên nộp 01 bộ hồ sơ về Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo một 

trong các hình thức: trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh nơi thường trú. 

Mỗi sinh viên chỉ nộp 01 bộ 

hồ sơ đề nghị cấp học bổng 

trong toàn bộ thời gian học tại 

cơ sở giáo dục. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc nhận 

hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập 

danh sách, dự toán nhu cầu 

kinh phí và thực hiện việc chi 

trả học bổng chính sách cho 

sinh viên theo quy định. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã, phường. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Giáo dục 

Một cửa 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

- Trường hợp hồ sơ không bảo 

đảm đúng quy định, Sở Giáo 

dục và Đào tạo có trách nhiệm 

thông báo cho người học trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Sinh viên nhận học bổng 

chính sách thông qua hình 

thức trả tiền trực tiếp tại Sở 

Giáo dục và Đào tạo hoặc 

chuyển khoản hoặc hình thức 

chuyển tiền hợp pháp khác 

(nếu có) theo định kỳ xét, cấp 

học bổng. 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

B TTHC CẤP XÃ (03) 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON (01) 

1 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục do nhà đầu tư trong 

nước và nhà đầu tư nước 

ngoài đề nghị thành lập 

sang nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

- Trường hợp hợp lệ: trong 

thời hạn 13 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ Ủy ban 

nhân dân cấp xã theo thẩm 

quyền tổ chức lấy ý kiến các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

và thẩm định hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo thẩm quyền quyết định 

chuyển đổi. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ: trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, 

Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 

văn bản thông báo cho nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm 

non tư thục và nêu rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Giáo dục. 

Một cửa 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC (01) 

2 

Chuyển đổi trường tiểu học 

tư thục, trường trung học cơ 

sở tư thục, trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp 

học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở do nhà đầu 

tư trong nước đầu tư sang 

trường tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ sở tư 

thục, trường phổ thông tư 

thục có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở hoạt động không 

vì lợi nhuận 

- Trường hợp hợp lệ: Trong 

thời hạn 13 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ Ủy ban 

nhân dân cấp xã theo thẩm 

quyền tổ chức lấy ý kiến các 

cơ quan, đơn vị có liên quan 

và thẩm định hồ sơ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo thẩm quyền quyết định 

chuyển đổi. 

- Trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ: Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã  

gửi văn bản thông báo cho 

trường tiểu học tư thục, trường 

trung học cơ sở tư thục, 

trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở và nêu 

rõ lý do. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm phục vụ 

hành chính công cấp 

xã, phường. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Giáo dục 

Một cửa 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (01) 

3 

Xét cấp học bổng chính 

sách đối với học viên cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp tư 

thục dành cho thương binh, 

người khuyết tật 

 

- Trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức thẩm định, phê 

duyệt danh sách đối tượng 

được hưởng chính sách và xây 

dựng dự toán kinh phí thực 

hiện  gửi cơ quan tài chính có 

thẩm quyền, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Trường hợp 

hồ sơ không bảo đảm đúng 

quy định, Ủy ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm thông 

báo cho người học trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

Không 

Nghị định số 

66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Giáo dục 

Một cửa 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________ 

STT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý  

quy định nội dung bãi bỏ 

Đã được công bố tại địa phương                   

theo Quyết định 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG (01) 

1 Xét, cấp học bổng chính sách. 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 

29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên Về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; giáo dục 

tiểu học; giáo dục trung học thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Thái Nguyên. 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04) 

1 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục do cơ quan đại 

diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phủ đề nghị sang nhà 

trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với 

nước ngoài và lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý  

quy định nội dung bãi bỏ 

Đã được công bố tại địa phương                   

theo Quyết định 

2 

Chuyển đổi trường trung học, trường 

trung học tư thục có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư sang trường 

phổ thông tư thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 

3 

Chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông 

tư thục do cơ quan đại diện ngoại 

giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phủ đề nghị sang cơ sở giáo 

dục phổ thông tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 

27/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Giáo dục, đào tạo với 

nước ngoài và lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 

4 

Công nhận trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài chuyển sang hoạt động không 

vì lợi nhuận 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 

20/03/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý  

quy định nội dung bãi bỏ 

Đã được công bố tại địa phương                   

theo Quyết định 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (05) 

6 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, 

trường trung học cơ sở tư thục, trường 

phổ thông tư thục có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở do 

nhà đầu tư trong nước đầu tư sang 

trường tiểu học tư thục, trường trung 

học cơ sở tư thục, trường phổ thông tư 

thục có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở hoạt động 

không vì lợi nhuận 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 

7 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 

8 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý  

quy định nội dung bãi bỏ 

Đã được công bố tại địa phương                   

theo Quyết định 

9 
Công nhận hiệu trưởng trường trung 

cấp tư thục. 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 

20/03/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên 

10 
Thôi công nhận hiệu trưởng trường 

trung cấp tư thục. 

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP 

ngày 02/3/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục. 

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 

20/03/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 1036/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh 

 truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý 

 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp 

thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

153/TTr-SVHTTDL ngày 14/4/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.  

(Có Phụ lục I kèm theo) 

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử (số thứ tự 6, 10, 11, 12, 13 mục I Phần A Phụ lục I) được ban hành kèm 

theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực mới thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.  

2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử (số thứ tự 03 Phụ lục I) được ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-

UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính các lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm 

vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

3. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử (số thứ tự 04 mục II Phần B Phụ lục I) được ban hành kèm theo Quyết định 

2408/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

(Có Phụ lục II kèm theo) 

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

có trách nhiệm công khai nội dung thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công theo quy định; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo 

Quyết định này và Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công khai trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________ 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02) 

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (02 TTHC) 

1 

Cấp giấy xác 

nhận thông báo 

phát hành trò chơi 

điện tử G2, G3, 

G4 trên mạng 

10 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết 

TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các xã, 

phường trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

- Công văn số 48/CP-KGVX ngày 24 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về 

việc đính chính Nghị định số 

147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 

năm 2024 của Chính phủ quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Một cửa 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ chế 

giải quyết 

TTHC 

2 

Sửa đổi, bổ sung 

giấy xác nhận 

thông báo phát 

hành trò chơi điện 

tử G2, G3, G4 

trên mạng 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết 

TTHC: 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các xã, 

phường trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 

09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Một cửa 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC 

 PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND 

 ngày 17/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

 

TT Tên TTHC Quyết định công bố  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (06 TTHC) 

1 

Cấp giấy xác nhận thông báo phát 

hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 

trên mạng 

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 

21/3/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

mới thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên 

2 

Sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận thông 

báo phát hành trò chơi điện tử G2, 

G3, G4 trên mạng  

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 

21/3/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

mới thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên  

3 
Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử tổng hợp 

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 

21/3/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

mới thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên 

4 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, 

G4 trên mạng  

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 

21/3/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

mới thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên 

5 

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận thông 

báo phát hành trò chơi điện tử G2, 

G3, G4 trên mạng  

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 

21/3/2025 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

mới thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thái Nguyên 
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TT Tên TTHC Quyết định công bố  

6 
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận thông 

báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội  

Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 

03/10/2025 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thái Nguyên 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

Quyết định 2408/QĐ-UBND ngày 

29/6/2025 về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN
Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang,
phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0208).3 751 789
Fax: (0208).3 851 149
Email: portal@thainguyen.gov.vn
Website: https://congbao.thainguyen.gov.vn


